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ước từ các công trình thủy lợi là yếu tố đầu vào hết sức quan trọng đối với quá trình sản xuất của nhiều loại sản phẩm nông nghiệp có tưới. Chi phí sử dụng yếu tố sản xuất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người nông dân, là lực lượng vẫn đang chiếm trên 70% dân số nước ta. Do đó, thủy lợi phí là một phạm trù khá nhạy cảm, có thể đem lại những tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với nền kinh tế nông nghiệp. Để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thủy lợi phí một cách hệ thống, chúng ta hãy nhìn lại chính sách thủy lợi phí của Việt Nam trong vòng 10 năm qua. 
Cho đến năm 2003, chính sách thủy lợi phí của nước ta được thực hiện theo Nghị định 112-HĐBT. Theo Nghị định này, thủy lợi phí được xây dựng trên cơ sở các chi phí như: chi phí khấu hao máy móc, thiết bị, nhà xưởng; chi phí sửa chữa lớn, tu bổ, sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng đúc và bằng đất; chi phí điện, xăng dầu; chi phí tiền lương; chi phí quản lý của xí nghiệp thủy nông. Như vậy, thủy lợi phí tính khấu hao cơ bản các công trình xây đúc và bằng đất và khấu hao cơ bản các máy bơm lớn, xem đây như một khoản trợ cấp của nhà nước đối với nông nghiệp.
Nghị định 112-HĐBT tuy đã giúp cho các công ty thủy nông có nguồn thu khá ổn định, đáp ứng được các yêu cầu vốn cho duy tu bảo dưỡng công trình an toàn phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do mức thu thủy lợi phí tính theo sản phẩm dựa trên năng suất cây trồng nên gây nhiều khó khăn trong công tác thu thủy lợi phí, dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa công ty thủy nông và nông dân, thậm chí mâu thuẫn giữa các địa phương với nhau.
Do vậy, Nghị định 143/2003/NĐ-CP được Chính phủ ban hành (có hiệu lực thi hành từ năm 2004) đã thay đổi cơ sở tính thủy lợi phí cũng như phương pháp thu. Do quan điểm nước từ công trình thủy lợi phải được coi là một loại hàng hoá, và dịch vụ cung cấp nước phải được tính đúng, tính đủ các khoản chi phí hợp lý, nên cơ cấu thủy lợi phí và giá nước bao gồm: Tiền lương, phụ cấp lương, các khoản có tính chất lương và các khoản được tính theo lương; Khấu hao TSCĐ; Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; tiền điện phục vụ tưới tiêu; Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác. Khi áp dụng Nghị định 143/2003/NĐ-CP, mức giá ứng với mức cao nhất và khả năng thu thực tế phải thu không vượt quá mức thủy lợi phí tương đương 8% năng suất theo Nghị định 112-HĐBT. Vì vậy, nếu áp dụng mức thu cao được áp dụng tại khung quy định của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP thì cũng chỉ đáp ứng đủ phần chi phí quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình, và một phần chi phí nâng cấp sửa chữa công trình (khoảng 500–600 tỷ đồng/năm). Tính ra, Nhà nước đã hỗ trợ 50–60% chi phí thủy nông cho người dân, hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp mang tính chất công ích là chính.
Nghị định 143/2003/NĐ-CP phân biệt thủy lợi phí và phí dịch vụ thủy nông nội đồng, và chỉ qui định khung mức thu thủy lợi phí và UBND các tỉnh căn cứ vào khung này để qui định mức thu cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; không qui định khung mức thủy lợi phí nếu tư nhân làm dịch vụ thủy nông nội đồng cũng như không yêu cầu UBND tỉnh qui định mức thu thủy lợi phí nội đồng do tư nhân làm dịch vụ.

Thủy lợi phí  được giảm trong 2 trường hợp sau:

1) Có thiên tai xảy ra mất mùa, thiệt hại dưới 50% sản lượng;

2) Các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo qui định khoản 8 và khoản 9 Điều 2 Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Thủy lợi phí được miễn trong 2 trường hợp sau:

1) Có thiên tai xảy ra mất mùa, thiệt hại từ 50% sản lượng trở lên;

2) Các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo qui định khoản 8 và khoản 9 Điều 2 Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Tuy nhiên, một trong những điều kiện để được sự miễn, giảm thủy lợi phí là: Diện tích được tưới bởi hệ thống công trình thủy lợi đã được xây dựng bằng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Đây chính là điểm bất hợp lý, vì tạo ra sự bất bình đẳng trong việc hưởng lợi chính sách của Nhà nước.
Điểm bất hợp lý thứ hai của Nghị định 143/2003/NĐ-CP liên quan tới đối tượng sản xuất được miễn, giảm thủy lợi phí. Theo Nghị định 143/2003/NĐ-CP, đối tượng sản xuất được miễn, giảm thủy lợi phí là lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày (kể cả cây vụ đông) và sản xuất muối. Còn cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây hoa, cây dược liệu thì không được miễn hoặc giảm thủy lợi phí trong bất kỳ trường hợp nào. Lý do là các đối tượng này phải trả “tiền nước” chứ không phải trả “thủy lợi phí”. Nói chung, Nghị định 143/2003/NĐ-CP chỉ qui định việc miễn, giảm thủy lợi phí chứ không miễn, giảm cho tiền nước cũng như phí dịch vụ thủy nông nội đồng. Nhưng nếu căn cứ theo khoản 3 điều 2 của Pháp lệnh Bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi (thủy lợi phí là phí dịch vụ về nước thu từ tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi cho mục đích sản xuất nông nghiệp…), thì cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả phải là đối tượng trả thủy lợi phí và có thể được miễn, hoặc giảm thủy lợi phí. Ngoài ra, phương pháp xác định tỷ lệ thiệt hại về sản lượng như thế nào cũng không thấy đề cập, gây khó khăn trong quá trình xét miễn, giảm thủy lợi phí ở nhiều địa phương. 
Kết quả là, nhiều tỉnh đã không áp dụng thu thủy lợi phí theo Nghị định 143/2003/NĐ-CP mà vẫn áp dụng Nghị định 112-HĐBT như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá. Một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… khi ban hành mức thu thủy lợi phí theo Nghị định 143/2003/NĐ-CP đã tiến hành giảm hoặc miễn hoàn toàn thủy lợi phí để giảm bớt một phần khó khăn của nông dân. Ví dụ, từ năm 2005, tỉnh Vĩnh Phúc đã miễn giảm thủy lợi phí cho các hộ nông dân sử dụng nước từ công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp như sau: Miễn 100% thủy lợi phí cây vụ đông, giảm 50% thủy lợi phí vụ chiêm và vụ mùa. Sau đó, đến năm 2007 đã miễn 100% thủy lợi phí cho người dân đối với vụ đông xuân, mùa và cây vụ đông. Tại các địa phương này, ngân sách tỉnh thay người dân trả thủy lợi phí thông qua hình thức cấp trực tiếp kinh phí cho các công ty thủy nông trên cơ sở kế hoạch doanh thu đã được UBND tỉnh phê duyệt. Mức kinh phí được cấp trên cơ sở mức thu thủy lợi phí đã được UBND tỉnh quy định trước đó. Hoạt động cung ứng dịch vụ tưới tiêu giữa công ty và các tổ chức hợp tác dùng nước, hộ dùng nước vẫn được duy trì trên nguyên tắc hợp đồng dịch vụ. 

Tình trạng thất thu, khê nợ đọng thủy lợi phí và sử dụng thủy lợi phí sai mục đích xảy ra phổ biến ở nhiều địa phương. Nhiều hiện tượng gian lận thủy lợi phí như giấu diện tích, hạ mức thu thủy lợi phí bằng cách hạ từ tưới tiêu chủ động sang mức thu của tưới tạo nguồn, năng suất quy định mức thu thủy lợi phí lấy ở mức thấp gây thất thu lớn. Tình trạng thu không đủ chi là phổ biến. Các công ty thủy nông không thể thực hiện được kế hoạch chi phí theo các định mức kinh tế kỹ thuật, dẫn đến tình trạng công trình ngày càng bị xuống cấp. Đặc biệt trong tình hình có lạm phát, làm tăng giá danh nghĩa của các yếu tố đầu vào như điện, xăng, dầu, lương công nhân... thì các công ty thủy nông càng bị mất cân đối tài chính.
Xuất phát từ nhận định lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, khoảng cách thu nhập giữa người dân nông thôn với các tầng lớp dân cư khác trong xã hội ngày một lớn do giá cả vật tư đầu vào tăng, tình trạng hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh xảy ra liên tục, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2007/NĐ-CP, miễn hoàn toàn thủy lợi phí cho các hộ nông dân sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản từ 01/01/2008, (theo Nghị định 143/2003/NĐ-CP, miễn thủy lợi phí chỉ dành cho các hộ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và khi thiên tai làm mất mùa, gây thiệt hại sản lượng từ 70% trở lên). 
Các đối tượng sản xuất nông nghiệp gồm lúa, rau, màu, cây công nghiệp ngắn, cây vụ đông, sản xuất muối, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu, nuôi trồng thủy sản đều thuộc diện được xét miễn thủy lợi phí. Tuy nhiên, điều kiện để được miễn thủy lợi phí thì diện tích tưới phải được tưới bởi các công trình có nguồn gốc ngân sách nhà nước và do các đơn vị nhà nước quản lý, người dân sử dụng nước từ những công trình không do nhà nước đầu tư vẫn tiếp tục đóng thủy lợi phí. Chính điều này đã dẫn đến những bất cập giữa mục tiêu và kết quả thực thi của Nghị định 154/2007/NĐ-CP. Quy định ngân sách chỉ cấp bù cho những địa phương đã thực hiện việc thu thủy lợi phí đã vô tình bỏ quên những địa phương vốn miễn thủy lợi phí cho người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Việc tính toán mức cấp bù thủy lợi phí với thời giá từ năm 2000 đã khiến kinh phí hoạt động của nhiều công ty thủy lợi càng thêm thiếu hụt trong khi đó người dân tại nhiều nơi, thậm chí cả các hợp tác xã vẫn tiếp tục nợ đọng tiền thủy lợi phí từ những năm trước. Ngoài ra, khi tiến hành thống kê diện tích đất nông nghiệp thuộc diện miễn thủy lợi phí, con số thực tế tại nhiều địa phương đã tăng khoảng 10–15% so với khi chưa có chính sách miễn thủy lợi phí.

Tất cả những khó khăn trên đã dẫn đến tình trạng tại nhiều nơi người dân không được cấp nước đầy đủ để phục vụ sản xuất. Trong khi đó, công ty thủy nông lại cung cấp nước theo kiểu nhỏ giọt. Quy định diện tích tưới phải được tưới bởi các công trình có nguồn gốc ngân sách nhà nước và do các đơn vị nhà nước quản lý là không phù hợp, vì theo điều tra của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế thủy lợi, Viện khoa học Thủy lợi cho thấy: tại Sơn La có 2.186 công trình thủy lợi tưới cho 24.500 ha lúa, tạo nguồn cho hơn 40.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả thì chỉ còn 195 công trình với diện tích tưới 6.233 ha do nhà nước quản lý, còn lại 1.991 công trình đều thuộc về các tổ chức hợp tác dùng nước; còn ở An Giang, ngoài 2 trạm bơm tưới cho 1.400ha do công ty thủy nông quản lý thì 400 trạm bơm còn lại của tỉnh đảm nhận tưới cho gần 200.000ha đều do dân quản lý; tỉnh Đồng Tháp cũng đã cổ phần hóa toàn bộ 378 trạm bơm phục vụ cho 245.000ha lúa trên địa bàn. Còn tại Thừa Thiên Huế, việc thực hiện thí điểm giao các trạm bơm nhỏ (công suất bơm trên dưới 1.000m3/h) cho người dân đã giảm chi phí vận hành từ 30–35 triệu/trạm bơm/năm xuống còn khoảng 2–3  triệu/năm. 
Nhìn chung, khi thực hiện Nghị định 154, các công ty thủy nông gần như không bị ảnh hưởng vì tiền trợ cấp ngân sách đến từ Trung ương và số tiền được cấp bù lớn hơn số tiền thu thủy lợi phí các năm trước, nhưng  hệ thống công trình nội đồng do các HTX quản lý và khai thác thì có nguy cơ xuống cấp do các HTX bị giảm nguồn thu, hộ nông dân không chịu đóng phí thủy nông nội đồng nên việc duy tu bảo dưỡng công trình bị ảnh hưởng. 

Chính từ thực tiễn đó, Nghị định 154/2007/NĐ-CP không thể tồn tại lâu, ngày 14/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2008/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009) thay thế Nghị định 154/2007/NĐ-CP. Theo đó, phạm vi miễn thủy lợi phí được mở rộng, bao gồm:
- Diện tích mặt đất, mặt nước trong hạn mức giao đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

- Toàn bộ diện tích đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối của hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Diện tích mặt đất, mặt nước miễn thủy lợi phí không phân biệt được cấp, tưới, tiêu nước từ công trình thủy lợi đầu tư bằng vốn ngân sách hay các nguồn vốn khác, thu thủy lợi phí theo mức Nhà nước quy định hay theo thoả thuận.


Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị định 115/2008/NĐ-CP, kết quả khảo sát bước đầu cho thấy: 
- Người dân cảm thấy hài lòng khi vấn đề bất bình đẳng giữa các hộ trên cùng địa bàn nhưng sử dụng nước tưới từ các công trình xây dựng từ các nguồn vốn khác nhau đã được giải quyết.

- Định mức thủy lợi phí được quy định cụ thể, rõ ràng (trước đây chỉ quy định khung cao nhất và thấp nhất) và tăng lên, nên số tiền cấp bù thủy lợi phí mà các công ty thủy nông và các tổ chức hợp tác dùng nước tham gia quản lý khai thác công trình thủy lợi nhận được cũng tăng lên nhiều. Vì vậy, các đơn vị này đã có nguồn thu cao hơn trước để thực hiện việc duy tu, nâng cấp công trình. Ví dụ: Ở tỉnh Thái Bình, năm 2009, tổng mức thu của 2 công ty Khai thác thủy lợi Bắc Thái Bình và Nam Thái Bình là 108 tỷ đồng (gấp 2,4 lần so với số thu năm 2007; gấp 2 lần so với năm 2008); Sau nhiều năm không có vốn duy tu bảo dưỡng, năm 2009, 2 công ty đã dành được trên 50 tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp công trình. Các HTX dịch vụ nông nghiệp được cấp bù 64 tỷ đồng, trong đó dành khoảng 40 tỷ cho đầu tư tu bổ công trình. Đây là nguồn kinh phí cho đầu tư tu bổ công trình lớn nhất  từ trước đến nay của các HTX.

Vấn đề phát sinh hiện nay là: 

- Do thủ tục giải ngân đòi hỏi tuân thủ theo quy trình chặt chẽ hơn trước, nên các công ty thủy nông cũng như các HTX thủy nông thường xuyên bị động về ngân sách hoạt động; mặc dù nhiều doanh nghiệp và HTX muốn chủ động tưới tiêu, ứng vốn đầu tư, nâng cấp các trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương theo mùa vụ nhưng đã không thể thực hiện được. (Đến tháng 5/2010, nhiều HTX, công ty thủy nông ở vẫn chưa nhận được đủ kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí năm 2009);
- Do thủy lợi phí đã được cấp bù, việc thu thủy lợi phí không còn là “nỗi quan ngại” của các đơn vị quản lý công trình thủy nông, nên có hiện tượng tiêu cực trong việc tranh giành quản lý công trình để hưởng khoản thủy lợi phí, các công ty thủy nông không chịu thực hiện việc phân cấp quản lý công trình cho các tổ chức hợp tác dùng nước, các HTX bị mất nguồn thu;  

- Ngoài ra, còn có trường hợp công ty thủy nông tự đứng ra lập dự toán với danh nghĩa đại diện cho các HTX, sau đó thu toàn bộ khoản cấp bù thủy lợi phí rồi phân phối lại cho các HTX theo mức chi do công ty tự cân đối, dẫn đến bất bình của các HTX. 
Trong bối cảnh các chính sách của chính phủ ưu tiên cho phát triển nông thôn, giảm đóng góp của người dân thì chính sách miễn thủy lợi phí có lẽ sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Bài viết này không nhằm trả lời câu hỏi “Có nên miễn thủy lợi phí hay không?” mà chỉ nhằm đúc kết lại những vấn đề nổi cộm đã và đang phát sinh trong quá trình thực thi chính sách thủy lợi phí ở Việt Nam. Để có các đề xuất liên quan tới chính sách thủy lợi phí một cách đầy đủ, nhằm đảm bảo tính hiệu lực và tính hiệu quả của chính sách, tác giả hy vọng sẽ nhận được những thông tin bổ sung từ các nghiên cứu khác, của những người đang quan tâm tới lĩnh vực thủy nông và vấn đề thủy lợi phí./.
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